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 1. Tình hình mưa đã qua: 

Trong 06 giờ qua (từ 03 giờ ngày 20/08 đến 9 giờ ngày 20/08), khu vực tỉnh Hà 

Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như:  Bắc Sơn 54,2 mm (Toàn Lưu);  

Chi Cục Thủy lợi 62,8 mm, Hà Tĩnh 62,2 mm (P. Thành Sen);  Chợ Tràng 88,6 mm 

(Đức Quang);  Đại Lộc 91 mm (Can Lộc);  Đậu Liêu 63,4 mm, Hồ Khe Hao 59,2 mm 

(P. Nam Hồng Lĩnh);  Đò Điệm 89,8 mm (Thạch Hà);  Đức Giang 54,8 mm (Mai 

Hoa);  Hà Linh 66 mm, Hà Linh 1 64,4 mm (Hà Linh);  Hồ Cù Lây 54 mm (Tùng 

Lộc);  Hồ Khe Xai 78,8 mm, Hương Giang 65,2 mm (Hương Phố);  Hồ Xuân Hoa 

67,2 mm, Cương Gián 65 mm (Cổ Đạm);  Hoành Sơn 79 mm (P. Hoành Sơn);  Hương 

Điền 58,6 mm, Hương Quang 50,2 mm (Vũ Quang);  Hương Khê 53,2 mm (Hương 

Đô);  Hương Long 66,4 mm, Hương Vĩnh 58,2 mm (Hương Khê);  Kỳ Đồng 63,6 mm, 

Kỳ Phú 50,2 mm (Kỳ Anh);  Kỳ Khang 59 mm (Kỳ Khang);  Mỹ Lộc 77,4 mm (Đồng 

Lộc);  Phúc Đồng 59,2 mm, Hòa Hải 1 57 mm (Hương Bình);  Sơn Lâm 64,4 mm, Sơn 

Diệm 59 mm (Sơn Giang);  Sơn Tây 52,4 mm (Sơn Tây);  Sơn Trường 55,2 mm, Sơn 

Thủy 53 mm (Kim Hoa);  Thạch Xuân 65,8 mm (Thạch Xuân);  

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các xã nêu trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt 

trạng thái bão hòa. 

 2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: 

Dự báo trong 03-06 giờ tới khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích 

lũy từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. 

 3. Cảnh báo nguy cơ: 

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên 

sườn dốc, sụt lún đất tại các xã được trình bày tại Phụ lục 1 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do 

mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1 

 5. Cảnh báo tác động của lũ quét: 

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính 

mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di 

chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho 

các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. 

Tin phát lúc: 09h30 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Ban chỉ huy PTDS tỉnh; 

- Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh; 

- Sở NN&MT tỉnh; 

- Phòng QLDB&TTDL KTTV; 

- Trung tâm TT&DL KTTV, Dự báo KTTV Quốc gia; 

- Lãnh đạo Đài Trung Bộ; 

- Lưu DB./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Bá 



PHỤ LỤC: 

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới 

STT Phường/Xã Địa điểm 

1 Kỳ Xuân 
các khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối, đặc biệt tại 

thôn Kim Sơn, Nguyễn Huệ, ĐT.547 

2 Kỳ Anh 

Sạt lở taluy các tuyến đường qua núi; sườn đồi và 

bờ khe suối quanh Núi Chòi, núi Chòi, đường 

Đồng–Trung 

3 Kỳ Hoa 

Khu vực ven hồ Kim Sơn, các sườn đồi, khe suối, 

taluy đường và vùng đồi núi thuộc Kỳ Tân, Kỳ Hoa 

cũ 

4 Kỳ Khang 
Các khu vực đồi núi phía Tây, sườn dốc, khe suối, 

taluy đường giao thông 

5 Kỳ Thượng 
Các khu vực đồi núi, khe suối nhỏ, sườn dốc, taluy 

các tuyến đường qua vùng núi 

6 P. Vũng Áng 

TDP Tây Yên; khu vực đồi núi Kỳ Thịnh cũ, ven 

các khe suối và sườn dốc quanh lưu vực hồ Thượng 

Sông Trí 

7 P. Hoành Sơn 
Đèo Con đoạn QL1A; các taluy, sườn dốc khu vực 

đèo và chân núi Hoành Sơn 

8 Hương Xuân 

Khu vực đồi núi, sườn dốc và các khe suối thuộc 

lưu vực hồ Sông Rác, các tuyến đường qua vùng 

đồi núi 

9 Toàn Lưu 
Khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối thượng nguồn 

hồ, taluy đường giao thông 

10 Cẩm Hưng 
Các khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối, taluy 

đường giao thông 

11 Cẩm Trung 
Khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành và tuyến đường 

tuần tra ven biển Cẩm Trung – Kỳ Xuân 

12 Cổ Đạm 

Khu vực đồi núi phía Tây, sườn dốc và khe suối 

nhỏ, khu vực quanh hồ Xuân Hoa. Bờ biển, cửa 

lạch và bờ sông; các đoạn đê, kè và đường ven biển 

có nguy cơ xói lở. 

13 Sơn Tây 
Khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối thượng nguồn 

và ven hồ. 

14 Sơn Tiến  

Các khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối nhỏ; khu 

vực Sơn An và các tuyến giao thông qua vùng đồi 

núi 

15 Sơn Giang 
Các khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối và các 

tuyến đường qua vùng núi 

16 Hương Phố 

Các khu vực đồi núi, sườn dốc, khe suối nhỏ, khu 

vực thượng nguồn, bờ sông Ngàn Sâu và khe suối; 

taluy các tuyến đường vào vùng cao. 

17 Tùng Lộc 
Khu vực đồi núi, sườn dốc và khe suối quanh hồ Cù 

Lây 

18 
Hải Ninh Tuyến đường ven biển ĐT.547, các mái taluy, sườn 

dốc dọc tuyến đường ven biển 

19 Cẩm Duệ 
Sườn núi và taluy khu vực hồ Kẻ Gỗ; bờ sông, suối 

hạ du và các tuyến đường ven đồi. 

20 Cẩm Xuyên Bờ sông Hội, sông Gia Hội và sông Rác; taluy 



 

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực trong 06h tới 

Cảnh báo mức trung bình Cảnh báo mức cao Cảnh báo mức rất cao 
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đường, bờ kênh và khu vực chân đồi. 

21 
Phúc Trạch Sườn núi, chân đồi và bờ khe suối; đường Quốc lộ 

15A, đường vào vùng đồi 

22 
Hương Bình Bờ sông Ngàn Sâu, bờ khe suối và sườn đồi; taluy 

đường qua khu vực địa hình dốc. 

23 Vũ Quang 

Thôn 3, thôn 6 (Quang Thọ cũ); khu vực ven sông 

Ngàn Sâu, các tuyến đường thuộc Quang Thọ cũ; 

các khu vực sườn dốc, taluy đường giao thông, ven 

sông suối thuộc Hương Minh, Thọ Điền và thị trấn 

Vũ Quang cũ 

24 
Sơn Kim 1 Khu vực Rào Àn, thôn Hà Trai, thôn An Sú; các khu 

vực ven khe suối, sườn dốc, taluy đường giao thông và 

khu vực dọc QL8A hướng lên Cửa khẩu Cầu Treo 

25 
Sơn Kim 2 Các thôn Làng Chè, Hạ Vàng, Chế Biến; khu vực ven 

khe suối, sườn dốc, taluy đường giao thông và các khu 

dân cư vùng núi 

26 
Kim Hoa Thôn Kim Thủy; các khu dân cư sát chân núi, sườn dốc 

và khe suối; lưu ý QL281 đoạn qua thôn Kim Lĩnh, Tân 

Hoa 

27 
P. Nam Hồng Lĩnh Các sườn dốc núi Hồng Lĩnh, khe suối, taluy đường 

dưới chân núi 

28 
Cổ Đạm Khu vực đồi núi phía Tây, sườn dốc, khe suối nhỏ; các 

taluy đường qua vùng đồi núi 

http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/

